
 Thành tiền  Thành tiền  Thành tiền 

4 24,820,000    -                                              -   5,441,000    23,841,900     8,000,000           6,000,000            8,000,000        70,661,900     70,661,900           

1 Phạm Quang Cống

 Mộ gạch trát xung quanh  vữa mác 

TH mác 50 trên 800 viên,DTCĐ 

>2,5 m2.

(Mộ tròn  ĐK 3,2) 

1 5,020,000 5,020,000  Chuối đã có quả 5.0 Khóm         87,000   100% 435,000 2,000,000 1,500,000 2,000,000 10,955,000 10,955,000

2 Nguyễn Văn Hữu

 Mộ gạch trát xung quanh  vữa mác 

TH mác 50 trên 800 viên,DTCĐ 

>2,5 m2.

(Mộ tròn  ĐK 3,2) 

1 5,020,000 5,020,000  Chuối đã có quả 6.0 Khóm         87,000   100% 522,000 2,000,000 1,500,000 2,000,000 11,042,000 11,042,000

1 7,390,000 7,390,000
 Khối bê tông mác 200 (dài 2,5m 

x rộng 4 m x dày 0,15) 
1.5 m2    2,110,000   100% 3,165,000 2,000,000 1,500,000 2,000,000 16,055,000

 Tường rào xây cay bê tông 

(gạch papanh), dày 250mm, (dài 

10,5m x cao 1,2m) 

12.6 m2       480,000   100% 6,048,000 6,048,000

 Chuối đã có quả 12.0 Khóm         87,000   100% 1,044,000 1,044,000

1 7,390,000 7,390,000
 Khối bê tông mác 200 (dài 3m x 

rộng 4,2m x dày 0,15) 
1.9 m2    2,110,000   100% 3,987,900 2,000,000 1,500,000 2,000,000 16,877,900

 Tường rào xây cay bê tông 

(gạch papanh), dày 250mm, (dài 

15m x cao 1,2m) 

18.0 m2       480,000   100% 8,640,000 8,640,000

Nguyễn Văn Đạo

 PHƢƠNG ÁN BỒI THƢỜNG, HỖ TRỢ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG KHI NHÀ NƢỚC THU HỒI ĐẤT (MỘ)

Dự án: Khu phía Bắc thuộc Khu dân cƣ số 1 xã Xuân Hƣơng, huyện Lạng Giang

Địa điểm: thôn Am, xã Xuân Hƣơng, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

Chi phí đào, bốc: 

2.000.000 đ/ngôi

Bồi thƣờng các 

khoản chi phí 

khác để di 

chuyển mộ:  

1.500.000 đ/ngôi

Tổng số tiền hộ 

gia đình đƣợc 

nhân theo ngôi 

mộ cả tài sản 

xung quanh mộ: 

đ

Thành tiền

 Số 

lƣợng

 (mộ) 

Số tiền bồi 

thƣờng, hỗ trợ 

di chuyển mộ: 

đ

 Mộ xây gạch ốp xung quanh bằng 

gạch men sứ  các màu, vữa XM mác 

50 Trên 800 viên, DTCĐ  >2,5 m2 

(dài 1,2m x rộng 1,7m) 

23,147,000

25,517,900

Tổng cộng

 đơn 

vị 

Bồi thƣờng tài sản xung quanh khu mộ

 Số 

lƣợng   
Thành tiền

 Mộ xây gạch ốp xung quanh bằng 

gạch men sứ  các màu, vữa XM mác 

50 Trên 800 viên, DTCĐ  >2,5 m2 

(mộ tròn ĐK 3,5m) 

3

STT
 Mức 

hỗ trợ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số                       /QĐ-UBND ngày         /7/2023 của UBND huyện Lạng Giang)

Đơn giá
 Bồi thƣờng tài sản xung 

quanh khu mộ 

Họ và tên ngƣời di 

chuyển mộ

Chi phí di 

chuyển mộ 

2.000.000 

đ/ngôi 
 Đơn giá 

Bồi thƣờng chi phí

 xây dựng Mộ
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